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NĂM H C 2018-2019Ọ

Stt H  và tênọ Ngày sinh Ghi chú

1 Ph m Ánh Minhạ 11/8/2007

2 Ph m Vi t Báchạ ệ 2/4/2007

3 Nguy n Ph ng Linhễ ươ 09/02/2007

4 Tr n Hà Ph ngầ ươ 9/10/2007

5 Nguy n Th  Ng c Anhễ ị ọ 1/15/2007

6 Bùi Thanh Trúc 09/02/2007

7 Vũ Th  Ng c Lanị ọ 22/02/2007

8 Tr n Ph ng Th oầ ươ ả 12/01/2007

9 Nguy n Khánh Huy nễ ề 9/11/2007

10 Đ ng Huy Thành Tháiặ 27/10/2007

11 Ph m Xuân Huyạ 23/6/2007

12 Ph m Ti n Thànhạ ế 4/21/2007

13 Nguy n Đoàn Đ c M nhễ ứ ạ 1/7/2007

14 Vũ Đình Hoàng 19/5/2007

15 Nguy n Ph ng Linhễ ươ 02/3/2007

16 Nguy n M nh H iễ ạ ả 12/30/2007

17 Nguy n Bá Hoàng Anhễ 15/11/2007

18 Tr nh Văn Qu c Chungị ố 10/01/2007

19 Nguy n Đoàn Đ i Phongễ ạ 10/6/2007

20 Ngô Ph ng Anhươ 3/4/2007

21 Đ ng Nguyên Báchặ 05/11/2007

22 L ng Vũ Thành Đ tươ ạ 10/10/2007

23 Nguy n Th  Vinhễ ế 12/6/2007

24 Nguy n Khánh Vũễ 09/9/2007

25 Nguy n Khánh Ngânễ 07/12/2007

26 Nguy n Quỳnh Ph ngễ ươ 09/3/2007

27 Ph m Thành Trungạ 8/25/2007

28 Ph m Xuân Tr ngạ ườ 9/12/2007

29 Tiêu Kim Ngân 13/6/2007

30 Đ ng Ng c Hàặ ọ 12/01/2007

31 Nguy n Th  Thanh Bìnhễ ị 25/4/2007

32 Hoàng T n Minhấ 25/3/2007

33 Ph m Duy Anhạ 2/17/2007



34 Nguy n Ng c Anhễ ọ 01/4/2007

35 Tr n Th  Phongầ ế 24/5/2007

36 Ph m Trung Dũngạ 06/7/2007

37 Tr nh Đ c Anhị ứ 04/01/2007

38 Nguy n Th  Ph ng Hoaễ ị ươ 06/5/2007

39 Kh ng Gia Vũươ 27/3/2007

40 Nguy n Ng c Tri tễ ọ ế 16/10/2007

41 Nguy n Th  Ng c Anhễ ị ọ 06/9/2007

42 Nguy n Thuỳ D ngễ ươ 12/5/2007

43 Nguy n Vinh Hi nễ ể 30/8/2007

44 Ph m Tâm Đanạ 15/12/2007

45 Vũ H ng Giangươ 23/3/2007

46 Nguy n Kh c Tr ng Giangễ ắ ườ 27/02/2007

47 Nguy n Minh Trangễ 22/12/2007

48 V ng H ng Ngaươ ồ 05/8/2007

49 Bùi Th  Ph ng Anhị ươ 24/10/2007

50 Nguy n Ng c Anhễ ọ 28/12/2007

51 Ph m Huy Côngạ 29/6/2007

52 Ph m H i Ngânạ ả 04/8/2007

53 Bùi Đ c Toànứ 30/10/2007

54 Hoàng Khánh Ph ngươ 01/9/2007

55 Vũ H i Y nả ế 10/8/2007

56 Nguy n Ng c Anhễ ọ 16/10/2007

57 Nguy n Vân Anhễ 31/10/2007

58 Đào Xuân Hi uế 18/5/2007

59 Nguy n Hà Myễ 27/9/2007

60 Nguy n Minh Ng cễ ọ 3/7/2007

61 Nguy n Minh Chi nễ ế 08/02/2007

62 Đ ng Quang Huyặ 1/30/2007

63 Hoàng Th  Ki u Anhị ề 16/11/2007

64 Ph m Hùng C ngạ ườ 27/01/2007

65 Đ ng Khánh Linhặ 02/9/2007

66 Vũ Danh Thái 08/01/2007

67 Tr nh Anh Tu nị ấ 04/3/2007

68 Đ ng  An H i ặ ả 05/01/2007

69 Tr nh Hoàng Anhị 2/20/2007

70 Nguy n Tu n Anhễ ấ 29/8/2007

71 Ph m Ánh D ngạ ươ 30/11/2007

72 Tr n Th  H ng Giangầ ị ươ 16/01/2007



73 Vũ Tu n Khanhấ 27/8/2007

74 Nguy n Kh c Hoàng Longễ ắ 17/5/2007

75 Nguy n Th  Y n Nhiễ ị ế 17/6/2007

76 Đ ng Thùy D ngặ ươ 30/11/2007

77 Nguy n H ng Hàễ ồ 08/8/2007

78 Tr n Đ c Kiênầ ứ 04/5/2007

79 Ph m Thu Ph ngạ ươ 01/6/2007

80 Hà Thái S nơ 12/7/2007

81 Ph m Tu n Anhạ ấ 09/6/2007

82 Đoàn Nguyên C ngươ 11/4/2007

83 Ph m Hoàng Linhạ 20/8/2007

84 Vũ Kh i Đ cả ứ 11/4/2007

85 Nguy n Xuân Hùngễ 8/7/2007

86 Đ ng Nguy n Ng c Loanặ ễ ọ 04/8/2007

87 Kh ng Th  Anhươ ế 11/13/2007

88 Nguy n Hoàng Dũngễ 14/8/2007

89 Nguy n Quỳnh D ngễ ươ 19/12/2007

90 Tr n Anh Quânầ 1/24/2007

91 Nguy n Quỳnh Anhễ 2/7/2007

92 Ph m Thanh Bìnhạ 11/5/2007

93 Nguy n T ng Vyễ ườ 13/8/2007

94 Nguy n Tùng D ngễ ươ 07/9/2007

95 Vũ Minh Châu 10/12/2007

96 Tr nh Ti n H iị ế ả 18/12/2007

97 Ph m Quang Tháiạ 30/11/2007

98 Đ ng Thành Đ tặ ạ 23/01/2007

99 Nguy n Th  Ph ng Ngaễ ị ươ 10/29/2007

100 Đ  Th  H nh Nguyênỗ ị ạ 10/27/2007

101 Đ ng Ki u Trangặ ề 07/9/2007

102 Đ ng Th  Duyênặ ị 18/3/2007

103 Nguy n Th  Ng c Hoaễ ị ọ 01/3/2007

104 Đoàn Huy n Chiề 3/13/2007

105 Nguy n Ti n Dũngễ ế 15/02/2007

106 Kh ng Vi t Quang Huyươ ế 3/2/2007

107 Nguy n Doãn Hoàng Phúcễ 12/14/2007

108 Đoàn Thanh Th yủ 12/28/2007

109 Đ  Đ c H ngỗ ứ ư 29/01/2007

110 Tr n Thanh Hi nầ ề 10/8/2007

111 Nguy n Th  Ph ngễ ị ươ 02/12/2007



112 Nguy n Nam Tháiễ 7/12/2007

113 Tr nh Th  Thúy Anị ị 27/10/2007

114 Nguy n Ng c Kiênễ ọ 19/8/2007

115 Ph m Minh Nghĩaạ 27/11/2007

116 Nguy n Đình Vănễ 11/8/2007

117 Đoàn Nam D ngươ 29/12/2007

118 Nguy n Ti n Dũngễ ế 24/10/2007

119 Ngô Đ c Hi uứ ế 11/10/2007

120 Tr n Th  Khánh Linhầ ị 9/24/2007

121 Chu Th  Huy n Trangị ề 8/2/2007

122 Nguy n T t Tùngễ ấ 10/7/2007

123 Nguy n H i Hàễ ả 05/4/2007

124 Nguy n Vũ Phongễ 05/7/2007

125 Vũ Thành Đô 09/9/2007

126 Nguy n Thành Namễ 30/5/2007

127 Nguy n Minh Tháiễ 6/21/2007

128 Tr nh Ph ng Uyênị ươ 10/4/2007

129 Nguy n Đình Duyễ 02/3/2007

130 Tr n Vi t Dũngầ ệ 02/02/2007

131 Nguy n Thùy Linhễ 14/01/2007

132 Ph m Hà Vyạ 04/6/2007

133 Ph m Hoàng Y nạ ế 20/3/2007

134 Nguy n Thanh Tùngễ 16/4/2007

135 Nguy n Th  Di u Huy nễ ị ệ ề 25/8/2007

136 Vũ Nh t Minhậ 1/27/2007

137 Đào Minh Đ cứ 01/02/2007

138 Kh ng Th  Ng c Hàươ ị ọ 8/28/2007

139 Ph m Huy Longạ 19/6/2007

140 Nguy n Th  Thùy Linhễ ị 12/12/2007

141 Tr n Qu c Dũngầ ố 02/02/2007

142 Ph m Khánh Linhạ 30/6/2007

143 Ph m Hoàng Anhạ 8/11/2007

144 Bùi Ng c Anhọ 2/3/2007

145 Lê Mai Anh 07/12/2007

146 Ph m Tuy t Linhạ ế 9/17/2007

147 L u Ph ng Hàư ươ 6/30/2007

148 Nguy n Th  Huêễ ị 8/29/2007

149 Nguy n Thùy Linhễ 04/2/2007

150 Nguy n Th  Khánh Linhễ ị 28/3/2007



151 Lê Xuân Tùng D ngươ 24/02/2007

152 Hoàng Xuân Nh tậ 5/2/2007

153 Lê Th  H i Anhị ả 01/6/2007

154 Kh ng Vi t Duyươ ế 1/3/2007

155 Nguy n Vi t Hoàngễ ệ 09/5/2007

156 Vũ Quỳnh Ph ngươ 10/1/2007

157 Đ ng Th  H i Y nặ ị ả ế 07/8/2007

158 Nguy n Huy Hi uễ ế 15/12/2007

159 Tr n Quang Minhầ 3/28/2007

160 Hoàng Anh Thư 8/26/2007

161 Nguy n Minh Tu nễ ấ 1/8/2007

162 Nguy n Đình Hoàngễ 11/29/2007

163 Đào Hoa Mai 12/3/2007

164 Ph m Quỳnh Anhạ 2/15/2007

165 Vũ Th  Ng c Anhị ọ 03/12/2007

166 Ph m Duy Báchạ 18/12/2007

167 Đ ng Qu c C ngặ ố ườ 06/11/2007

168 Tr n B ch Đ ngầ ạ ằ 26/4/2007

169 Đ ng Trung H iặ ả 23/01/2007

170 Nguy n Doãn B oễ ả 12/14/2007

T  Kỳ, ngày 15 tháng 6 năm 2018ừ
Hi u tr ngệ ưở

(Đã ký)

Nguy n Đ c Hu nễ ứ ấ
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